
Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 9 
và 9 tháng năm 2009 

 

Tỷ đồng   
So với kế hoạch  
năm 2009 (%) 

    
Ước tính 

tháng 9/2009 
Cộng dồn 9 

tháng năm 2009 
  

Tháng  
9/2009 

9 tháng 
năm 2009 

TỔNG SỐ 13670,7 96529,5 9,5 67,0
Phân theo cấp quản lý 
 Trung ương 5723,7 41056,0 10,1 72,4

 Địa phương 7947,0 55473,5 9,1 63,5

Một số Bộ 
 Bộ Công thương 12,0 175,8 5,0 73,9

 Bộ Xây dựng 77,0 384,0 8,7 43,3

 Bộ NN và PTNT 512,0 2605,9 17,3 88,2

 Bộ Giao thông Vận tải 801,0 6572,6 8,4 68,6

 Bộ Giáo dục và Đào tạo 46,0 610,0 6,0 79,4

 Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 35,0 412,1 6,5 76,5

 Bộ Y tế 115,5 785,6 11,4 77,7

Một số địa phương 
 Hà Nội 900,0 7755,8 7,7 66,6

 Bắc Ninh 128,0 928,6 10,6 77,0

 Hải Phòng 173,0 1252,3 10,4 75,3

 Thái Bình 95,0 625,3 12,2 80,3

 Thái Nguyên 84,9 685,8 8,6 69,3

 Hoà Bình 83,0 865,6 4,8 50,2

 Nghệ An 121,7 1074,1 8,8 77,9

 Hà Tĩnh 88,0 750,7 2,9 24,4

 Quảng Trị 182,0 936,0 11,8 60,8

 Thừa Thiên-Huế 180,5 993,1 16,9 93,0

 Đà Nẵng 525,8 2787,7 15,9 84,3

 Khánh Hòa 88,0 652,1 5,5 40,9

 Ninh Thuận 77,5 502,8 10,8 69,8

 Lâm Đồng 133,0 1023,5 9,3 71,7

 Bình Dương 175,1 1114,4 7,8 49,7

 Bà Rịa - Vũng Tàu 194,0 1661,8 7,4 63,5

 TP, Hồ Chí Minh 1345,0 7407,1 9,8 53,9

 Tiền Giang 148,3 872,9 10,1 59,4

 Vĩnh Long 125,8 602,9 11,5 55,1

 An Giang 73,0 617,8 9,1 77,2
              

 


